
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HẢI                           KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I

                                                                                 Năm học 2017 – 2018

                                                             Môn: Tiếng Việt (phần đọc thành tiếng)        Lớp: 5

                                                                            Thời gian:  Thi rải rác trong tuần

Bốc thăm để xác định bài đọc rồi trả lời câu hỏi sau:

    Bài 1:            Thư gửi các học sinh
1) Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đăïc biệt so với những ngày khai trường khác?

2) Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

    Bài 2:            Những con sếu bằng giấy

1) Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?

2) Các bạn nhỏ đã làm gì:

      a) Để bày tỏ tình đoàn kết với Xa-da-cô?

      b) Để bày tỏ nguyện vọng hoà bình?

    Bài 3:            Kỳ diệu rừng xanh
1) Những cây nấm rừng đã khiến cho tác giả có những liên tưởng thú vị gì? Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào?

2) Những muông thú trong được miêu tả như thế nào? Sự có mặt của chúng mang lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng?

    Bài 4:         Cái gì quý nhất?        

1) Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

2) Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động là quý nhất?

                                                                                                    Giáo viên ra đề
                                                                                                      Phạm Hoài Nam
Yêu cầu và cách cho điểm:

· Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: (1 điểm)

· Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng,từ

(không đọc sai quá 5 tiếng): (1 điểm)

· Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1điểm)

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HẢI                            KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I

                                                                                   Năm học 2017 – 2018

                                                                    Môn: Tiếng Việt (phần Chính tả)              Lớp: 5

                                                                               Thời gian:  25 phút

Bài viết:             Một chuyên gia máy xúc
Qua khung cửa kính buồng máy, tôi nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng. Tôi đã từng gặp nhiều người ngoại quốc đến tham quan công trường. Nhưng người ngoại quốc này có một vẻ gì nổi bật lên khác hẳn các khách tham quan khác. Bộ quần áo xanh màu công nhân, thân hình chắc và khoẻ, khuôn mặt to chất phác…, tất cả gợi lên ngay từ phút đầu những nét giản dị, thân mật.

                                                                                                             Giáo viên ra đề
                                                                                                             Phạm Hoài Nam
   Đáp án và biểu điểm :
- Tốc độ đạt yêu cầu ; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp : ( 1 điểm)

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : (1 điểm)

MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017 - 2018

 




Môn :      Toán


-  Lớp: 5

	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học
	Số câu
	2
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	4
	3

	
	Số điểm
	2
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	4
	3

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	Tổng số câu
	2
	 
	2
	2
	2
	1
	
	1
	6
	4

	Tổng số điểm
	2
	
	2
	2
	2
	1
	
	1
	6
	4


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HẢI                               KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I

                                                                                   Năm học 2017 – 2018
                                                                                   Môn: Toán                             Lớp: 5

                                                                                   Thời gian:    40 phút

Đề thi:  

   Phần A: Em hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:

1)  (Mức 1 - 1 điểm) Số thập phân gồm: 7 trăm và 3 phần nghìn được viết là:

    A. 7,3                B. 700,3                     C. 700,003                      D. 
[image: image1.wmf]3
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.

2) (Mức 1 - 1 điểm) Giá trị của chữ số  5  trong số thập phân 78,057 là:

    A. 50                 B. 
[image: image2.wmf]5

100

                        C. 57                               D. 5 dơn vị
3) (Mức 2 - 1 điểm) Trong các số thập phân sau, số nào lớn nhất:  41,853;       42,358;       41,538;       42,53.

           A.  41,538;          B. 41,853;         C. 42,358;           D. 42,53.

4) (Mức 2 - 1 điểm) Viết vào chỗ chấm:  3kg 45 g = …… kg

5) (Mức 2 - 1 điểm) Viết các số thập phân: 9,7;   7,529;   9,527;   7,9  theo thứ tự từ bé đến lớn:

------------------------------------------------------------------------------------------------
6) (Mức 2 - 1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD.              A                                          D

 Cạch AB có độ dài cạnh AB = 2cm. Cạnh AD gấp

đôi cạnh AB. Tính độ dài cạnh AD, tính diện tích             2cm

hình chữ nhật ABCD.                              

                            Bài giải:                                                B                                         C
----------------------------------------------------                   
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

7) (Mức 3 - 1 điểm) Viết vào chỗ chấm: Số thập phân có:  không đơn vị, ba mươi bốn phần nghìn được viết là: ………………………
8) (Mức 3 - 1 điểm) Đổi 3m
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 ra số thập phân ta được:

     A. 
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m
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       b. 
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m
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                   C. 3,7m
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                       D. 3,07m
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.

9)  (Mức 3 - 1 điểm)
Em hãy chuyển phân số thập phân 
[image: image11.wmf]1000

67

 ta thành số thập phân:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

10. (Mức 4 - 1 điểm) Một bết ăn dự trữ đủ gạo  cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 80 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đó đủ cho những người ăn còn lại trong bao nhiêu ngày? (mức ăn của mỗi người là như nhau).

                                                                                                              Giáo viên ra đề
                                                                                                             Phạm Hoài Nam
Đáp án, biểu điểm:
1)  (Mức 1 - 1 điểm) Số thập phân gồm: 7 trăm và 3 phần nghìn được viết là:

         C. 700,003      

2) (Mức 1 - 1 điểm) Giá trị của chữ số  5  trong số thập phân 78,057 là:

          B. 
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3) (Mức 2 - 1 điểm) Trong các số thập phân sau, số nào lớn nhất:  41,853;       42,358;       41,538;       42,53.

           D. 42,53.

4) (Mức 2 - 1 điểm) Viết vào chỗ chấm:  3kg 45 g = 3045 kg

5) (Mức 2 - 1 điểm) Viết các số thập phân: 9,7;   7,529;   9,527;   7,9  theo thứ tự từ bé đến lớn:

   7,529;   7,9;   9,527;    9,7; 

6) (Mức 2 - 1 điểm)                        
        Bài giải:
a) Độ dài cạnh AD là:                                                          

       2 x 2 = 4 (cm)

b) Diện tích tam giác ABCD là:

       2 x 4 = 8 (cm2)

                      Đáp số: a) 4 cm; b) 8 cm2

7) (Mức 3 - 1 điểm) Viết vào chỗ chấm: Số thập phân có:  không đơn vị, ba mươi bốn phần nghìn được viết là: 0,031
8) (Mức 3 - 1 điểm) Đổi 3m
[image: image13.wmf]2

7dm
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 ra số thập phân ta được:

          D. 3,07m
[image: image15.wmf]2

.

9)  (Mức 3 - 1 điểm)
Em hãy chuyển phân số thập phân 
[image: image16.wmf]1000

67

 ta thành số thập phân:
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 = 0,067

10. (Mức 4 - 1 điểm)                            Bài giải:
Số người còn lại hiện nay là:

120 – 80 = 40 (người)

120 người so với 40 người thì gấp số lần là:

120 : 40 = 3 (lần)

Số gạo đó đủ cho những người ăn còn lại trong một số ngày là:

18 x 3 = 54 (ngày)

Đáp số: 54 ngày.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HẢI                               KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I

                                                                                      Năm học 2017 – 2018

                                                                Môn: Tiếng Việt (phần Tập làm văn)          Lớp: 5

                                                                Thời gian:  35 phút

Đề thi: Em hãy viết bài văn tả về một cảnh đẹp ở địa phương.

                                                                                                            Giáo viên ra đề
                                                                                                            Phạm Hoài Nam
Cách chấm điểm:

            Đáp án và biểu điểm :

· Mở bài: 1 điểm

· Thân bài: 4 điểm

+ Nội dung: 1,5 điểm

+ Kĩ năng: 1,5 điểm

+ Cảm xúc: 1 điểm

· Kết bài: 1 điểm

· Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

· Dùng từ, đặt câu: 05 điểm

· Sáng tạo: 1 điểm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2016 – 2017  
 Môn:  Tiếng Việt  ( Đọc hiểu )  -   Lớp 5H 
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu

Văn bản
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	2
	
	
	3
	3

	
	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	1,5
	
	
	1,5
	2,5

	2
	Kiến thức

Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	3

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	0,5
	
	1
	0,5
	2,5

	Tổng số câu
	3
	
	1
	2
	
	3
	
	1
	4
	6

	Tổng số điểm
	1,5
	
	0,5
	2
	
	2
	
	1
	2
	5


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HẢI                          KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
                                                                                   Năm học 2017 – 2018
                                                                     Môn: Tiếng Việt (phần đọc hiểu)          Lớp: 5

                                                                     Thời gian:               30 phút

Đề thi: 
  A/ Đọc thầm
Mầm non

Dưới vỏ một cây bàng
Một chú thỏ phóng nhanh

Còn một vài lá đỏ
Chẹn nấp vào bụi vắng

Một mầm non nho nhỏ
Và tất cả im ắng

Còn nằm ép lặng im.
Từ ngọn cỏ, làn rêu…


Chợt một tiếng chim kêu:

Mầm non mắt lim dim
- Chiếp, chiu, chiu! Xuân tới!

Có nhìn qua kẽ lá
Tức thì trăm ngọn suối

Thấy lất phất mưa phùn
Nổi róc rách reo mừng

Rào rào trận lá tuôn
Tức thì ngàn chim muông

Rải vàng đầy mặt đất
Nổi hát ca vang dậy…

Rừng cây trông thưa thớt

Như chỉ cội với cành…
Mầm non vừa nghe thấy


Vội bật chiếc vỏ rơi


Nó đứng dậy giữa trời


Khoác áo màu xanh biếc.






Võ Quảng

           B/ Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào  câu trả lời đúng

Đọc hiểu văn bản:

1. (Mức 1 - 0,5 điểm) Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào?


A) Mùa xuân



B) Mùa hè

C) Mùa thu




D) Mùa đông

2. (Mức 1 - 0,5 điểm)  Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về?


A) Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân.


B) Nhờ sự im ắng của mọi vật trong mùa xuân.


C) Nhờ màu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá trong mùa xuân.

3. (Mức 2 - 0,5 điểm) Em hiểu câu thơ “Rừng cây trông thưa thớt” nghĩa là thế nào?


A) Rừng thưa thớt vì rất ít cây.


B) Rừng thưa thớt vì cây không lá.


C) Rừng thưa thớt vì toàn lá vàng.

4. (Mức 3 - 0,75 điểm)  Ý chính của bài thơ là gì?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. (Mức 3 - 0,75 điểm) Em hãy nêu những hình ảnh nói lên sức sống mạnh mẽ của mầm non khi vào xuân.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kiến thức Tiếng Việt:

6. (Mức 1 - 0,5 điểm) Từ thưa thớt thuộc loại từ nào?


A) Danh từ

B) Tính từ

C) Động từ
7. (Mức 2 - 1 điểm) Từ nào đồng nghĩa với im ắng?


---------------------------------------------------------------------------------------------------

8) (Mức 3 - 0,5 điểm) Em hãy chọn cụm từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trả lời cho câu hỏi: Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào?

Dùng những  ……………………………………………………………………………………… của người để kể, tả về mầm non.

(danh từ chỉ người, động từ chỉ hành động, tính từ chỉ tính chất)

9. (Mức 4 - 0,5 điểm) Em hãy đặt câu văn có từ mầm non được dùng với nghĩa chuyển?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                              Giáo viên ra đề
                                                                                                           Phạm Hoài Nam
Đáp án, biểu điểm:  
1. (Mức 1 - 0,5 điểm) Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào?




D) Mùa đông

2. (Mức 1 - 0,5 điểm)  Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về?


A) Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân.

3. (Mức 2 - 0,5 điểm) Em hiểu câu thơ “Rừng cây trông thưa thớt” nghĩa là thế nào?


B) Rừng thưa thớt vì cây không lá.

4. (Mức 3 - 0,75 điểm)  Ý chính của bài thơ là gì?


Miêu tả sự chuyển mùa kỳ diệu của thiên nhiên.

5. (Mức 3 - 0,75 điểm) Em hãy nêu những hình ảnh nói lên sức sống mạnh mẽ của mầm non khi vào xuân.

Mầm non vừa nghe thấy / Vội bật chiếc vỏ rơi / Nó đứng dậy giữa trời / Khoác áo màu xanh biếc.


Kiến thức Tiếng Việt:

6. (Mức 1 - 0,5 điểm) Từ thưa thớt thuộc loại từ nào?

B) Tính từ


7. (Mức 2 - 1 điểm) Từ nào đồng nghĩa với im ắng?


im lìm, im phăng phắc.

8) (Mức 3 - 0,5 điểm) Em hãy chọn cụm từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trả lời cho câu hỏi: Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào?

Dùng những  động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non.

9. (Mức 4 - 0,5 điểm) Em hãy đặt câu văn có từ mầm non được dùng với nghĩa chuyển?

Em là mầm non của Tổ quốc.
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